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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  253/2021/SMC                      TP. HCM, ngày 26 tháng 07 năm 2021 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 

 

Kính gửi: -  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

-  Sở Giao dịch Chứng khoán 

 

 

- Tên công ty niêm yết:       Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại SMC 

- Địa chỉ trụ sở chính:  396 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Q.Bình Thạnh, TPHCM 

- Điện thoại:     (84-8) 3899 2299      

- Fax:       (84-8) 3898 0909   Email: stock@smc.vn 

- Vốn điều lệ:    609.946.910.000 đồng  

- Mã chứng khoán:   SMC 

 

I. Hoạt động của Đại Hội Đồng cổ đông năm 2021: 

 

Stt 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

01 
154/NQ-ĐHCĐ-

2021 
24/04/2021 

Tại Đại hội ĐCĐTN năm 2021 Cty CP Đầu tư Thương 

mại SMC thống nhất thông qua các nội dung sau:  

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

năm 2020 

- Phương hướng mục tiêu hoạt động năm 2021 

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 

- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các 

quỹ, Thù lao HĐQT và BKS năm 2020 

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – 

Thương mại SMC thống nhất thông qua Báo cáo 
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tổng kết họat động nhiệm kỳ 2016-2020 và 

Phương hướng nhiệm kỳ mới 2021-2025 của Hội 

đồng quản trị Công ty 

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc 

ủy quyền cho HĐQT quyết định về thời gian và 

tỷ lệ chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020 cho cổ 

đông với tỷ lệ: 5% bằng tiền mặt 

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc 

ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo tờ 

trình về phương án chi trả cổ tức cho cổ đông 

năm 2021 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu với tỷ lệ: 

từ 10% trở lên 

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc 

ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị 

kiểm toán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài 

chính năm 2021 của Công ty 

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua tỷ lệ 

chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban 

kiểm soát, tỷ lệ khen thưởng Ban điều hành Công 

ty trong năm 2021 như sau: 

- Tỷ lệ chi thù lao HĐQT/BKS năm 2021 là :  

1,5 % lợi nhuận sau thuế, theo thực tế 

- Tỷ lệ khen thưởng Ban điều hành nếu hoàn thành 

mục tiêu lợi nhuận 300 tỷ đồng năm 2021 là:  

0,5 % lợi nhuận sau thuế, theo thực tế 

- Đại hội thống nhất thông qua nội dung dự thảo 

sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, 

Quy chế hoạt động của HĐQT/BKS và ủy quyền 

cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện việc 

sửa đổi bổ sung Điều Lệ, các Quy chế như trên 

để phù hợp với qui định hiện hành. 

- Đại hội thông qua kết quả bầu cử 

TVHĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021-2025 :  



3 

 

- DS TV HĐQT : 

1/ Nguyễn Thị Ngọc Loan – Chủ Tịch 

2/ Nguyễn Ngọc Ý Nhi – Phó Chủ tịch 

3/ Nguyễn Hữu Kinh Luân - TV 

4/ Kishimoto Hideki- TV 

5/ Vũ Anh Nguyên – TV 

- DS TV Ban kiểm soát: 

1/ Võ Thị Tố Ngân 

2/ Lê Thị Cẩm Tú 

3/ Đặng Thị Thu Trang 

Đại hội cổ đông năm 2021 thống nhất ủy quyền cho 

HĐQT thực hiện các nội dung trên. 

 

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2021: 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị: 

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty ngày 23/04/2021, Đại hội đã thông 

qua kết quả bầu cử TVHĐQT nhiệm kỳ 2021-2025: 

 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ 

Ngày bắt đầu 

là TV HĐQT 

nhiệm kỳ  

nhiệm kỳ 

2021-2025 

Ngày bắt 

đầu không 

còn là 

TVHĐQT 

Số buổi 

họp 

tham dự 

Tỷ lệ 

dự họp 

Lý do 

không 

tham 

dự 

1 Nguyễn Thị Ngọc Loan Chủ tịch 
23/04/2021  02 100%  

2 Nguyễn Ngọc Ý Nhi 
Phó Chủ 

tịch 

23/04/2021  02 100%  

3 KISHIMOTO HIDEKI Thành viên 
23/04/2021  02 100%  

4 Nguyễn Hữu Kinh Luân Thành viên 
23/04/2021  02 100%  
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5 Vũ Anh Nguyên Thành viên 
23/04/2021  02 100%  

 

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: 

Hội đồng quản trị Công ty đã đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu 

năm và xây dựng mục tiêu, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2021. 

Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị, việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật, 

Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước. 

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: 

Hiện Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC không lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị. 

Trong 6 tháng đầu năm, thành viên HĐQT độc lập có tham gia chỉ đạo thực hiện việc quy 

hoạch, sắp xếp lại nguồn nhân sự đảm bảo đủ nguồn nhân lực tốt, đáp ứng cho việc phát triển hệ 

thống SMC; tham gia chỉ đạo và kiểm soát các hoạt động về kế toán – tài chính – tín dụng, đảm 

bảo việc thực hiện đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động 

của toàn hệ thống SMC. 

4. Các Nghị Quyết/Quyết Định của Hội đồng quản trị: 

STT 
Số Nghị Quyết/ 

Quyết Định 
Ngày  Nội dung 

1 81 03.03.2021 

Hội đồng quản trị công ty thống nhất thông qua việc thực hiện 

Báo cáo thường niên năm 2020 và dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ 

năm 2021 chi tiết như sau: 

- Thời gian:  ngày thứ sáu - 23/04/2021 

- Địa điểm:  tại Hội trường Thống Nhất -  Cổng 135 

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM, 

Việt Nam. 

Các nội dung dự kiến trình đại hội:  

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và 

báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020. 

- Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021 và 

nhiệm kỳ mới 2021-2025 

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 

- Phương án PP lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, 

BKS năm 2020 

- Bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025 
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- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cty cho phù hợp Luật Doanh 

Nghiệp mới 

- Phương án chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020 

- Phương án chi trả cổ tức năm 2021 

- Thù lao HĐQT/BKS năm 2021 

- Chọn công ty kiểm toán năm 2021 

- Một số nội dung khác. 

2 105 19.03.2021 

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc điều chỉnh tăng 

mục tiêu Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của toàn hệ thống 

SMC, chi tiết như sau:  

Lợi nhuận kế hoạch năm 2021:  160 tỷ VNĐ 

Lợi nhuận điều chỉnh:   300 tỷ VNĐ 

3 132 02.04.2021 

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư  Thương mại SMC 

nhiệm kỳ 2016-2020 đề cử danh sách ứng cử viên tham gia 

ứng cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát 

nhiệm kỳ 2021-2025 như sau: 

Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị: 

STT Họ và tên ứng cử viên Năm sinh 

1 Nguyễn Thị Ngọc Loan 1961 

2 Nguyễn Ngọc Ý Nhi 1983 

3 KISHIMOTO HIDEKI 1969 

4 Nguyễn Hữu Kinh Luân 1982 

5 Vũ Anh Nguyên 1989 

Danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát: 

STT Họ và tên ứng cử viên Năm sinh 

1 Võ Thị Tố Ngân 1978 

2 Đặng Thị Thu Trang 1980 

3 Lê Thị Cẩm Tú 1981 
 

4 133 02.04.2021 

 

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu Tư Thương mại SMC 

thống nhất bổ nhiệm chức danh Giám đốc tại Công ty TNHH 

Cơ Khí Chính xác SMC 
 

Ông: NGUYỄN QUỐC THẮNG    Quốc tịch: Việt Nam 

Sinh ngày: 26/06/1983                          

CMND số: 025432228  cấp ngày 16/02/2011 tại CA. TPHCM. 

Địa chỉ: 15/8 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Bình Thạnh. 

TP.HCM. 

Giữ chức vụ Giám Đốc / Người đại diện theo pháp luật Công 
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ty TNHH MTV Cơ Khí Chính Xác SMC và bàn giao công 

việc cho Ông Nguyễn Anh Tuấn kể từ ngày 02/04/2021 

 

5 134 02.04.2021 

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu Tư Thương mại SMC 

thống nhất bổ nhiệm chức danh Giám đốc tại Cty TNHH Thép 

SMC: 
 

Ông: NGUYỄN ANH TUẤN    Quốc tịch: Việt Nam 

Sinh ngày: 07/4/1971   

CMND số: 023954886 cấp ngày 31/05/2012 tại CA. TPHCM. 

Địa chỉ: Số 7, Đường 3, Khu Dân Cư Nam Long, Phường Tân 

Thuận Đông, Q7, TP.HCM. 

Giữ chức vụ Giám Đốc / Người đại diện theo pháp luật Công 

ty TNHH Thép SMC thay thế cho Ông Nguyễn Quốc Thắng 

kể từ ngày 02/04/2021 

6 135 02.04.2021 

 Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu Tư Thương mại SMC 

thống nhất bổ nhiệm chức danh Giám đốc Cty TNHH MTV 

Cơ Khí Thép SMC 
 

Ông: NGUYỄN HỮU KINH LUÂN  

Sinh ngày: 01/01/1982 

CMND số: 025756543  Ngày cấp: 11/05/2013 Nơi cấp: CA 

TP. HCM 

HKTT tại: 146/14/25 Vũ Tùng, Phường 2, Quận Bình Thạnh, 

Tp. HCM. 

Giữ chức vụ Giám Đốc / Người đại diện theo pháp luật Công 

ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC thay thế cho Ông Nguyễn 

Anh Tuấn  kể từ ngày 02/04/2021 

7 136 02.04.2021 

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu Tư Thương mại SMC 

thống nhất bổ nhiệm chức danh Giám đốc Cty TNHH MTV  

Thương Mại SMC 
 

Bà: TRẦN THỊ THÌN    Quốc tịch: Việt Nam 

Sinh ngày: 24/04/1964 

CMND số: 021713686 cấp ngày 16/12/2002 tại CA. TP.HCM 

HKTT tại: 105/19 Đường Cao Thắng, P17, Q. Phú Nhuận 

Giữ chức vụ Giám Đốc / Người đại diện theo pháp luật Công 

ty TNHH MTV Thương mại SMC thay thế cho Ông Nguyễn 

Hữu Kinh Luân  kể từ ngày 02/04/2021 
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III. Ban kiểm soát: 

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát: 

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty ngày 23/04/2021, Đại hội đã thông 

qua kết quả bầu cử TV Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2021-2025: 

Stt Thành viên BKS Chức vụ 
Ngày bắt đầu 

là TVBKS 

Số buổi 

họp tham 

dự 

Tỷ lệ dự 

họp 

Lý do 

không 

tham 

dự 

1 Bà Lê Thị Cẩm Tú BKS 23/04/2021 2/2 100% 
 

2 Bà Đặng Thị Thu Trang BKS 23/04/2021 2/2 100% 
 

3 Bà Võ Thị Tố Ngân BKS 23/04/2021 2/2 100% 
 

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám Đốc điều hành và cổ đông: 

BKS thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của BKS theo qui định của Luật Doanh Nghiệp 

và Điều lệ tổ chức hoạt động của Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC trong hoạt động 

kiểm tra giám sát tất cả các hoạt động của Cty. 

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, BGĐ điều hành và 

các cán bộ quản lý khác: 

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGĐ, các cán bộ quản lý Công ty 

và HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS nắm rõ toàn bộ hoạt 

động của Doanh nghiệp tại từng thời điểm. 

4. Hoạt động khác của BKS: không có 

IV. Ban điều hành: 

Stt Thành viên BĐH Chức vụ Năm sinh Trình độ chuyên môn 

Ngày bổ 

nhiệm/miễn 

nhiệm 

1 Đặng Huy Hiệp Tổng giám đốc 1961 Kỹ sư Cơ Khí  

2 Nguyễn Bình Trọng Phó TGĐ 1963 Cử nhân Kinh tế  
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3 
Nguyễn T. Kim Hồng 

Châu 
Phó TGĐ 1974 

Cử nhân Ngoại 

thương 
 

4 Nguyễn Ngọc Ý Nhi Phó TGĐ 1983 
Thạc sỹ Kinh tế 

chuyên ngành TCNH 
 

5 Nguyễn Văn Tiến Phó TGĐ 1953 
Cử nhân chuyên 

ngành Xã hội học 
 

6 Trương Văn Minh Phó TGĐ 1983 
Cao đẳng chuyên 

ngành QLCNSX 
 

 

V. Kế Toán trưởng: 

Stt Kế Toán Trưởng Chức vụ 
Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ chuyên 

môn 

Ngày bổ 

nhiệm 

1 Nguyễn Văn Lâm KTT 1964 Cử nhân kinh tế 02/01/2021 

 

VI.  Đào tạo về quản trị công ty: không có 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 

Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của những người có liên quan của công ty: 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: 

Stt Tên tổ chức/cá nhân 
Chức vụ tại công ty 

(nếu có) 

Mối liên hệ 

với thành 

viên chủ 

chốt 

  Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

(30/06/2021)    

Tỷ lệ (%)  
Ghi 

Chú 

  

 

   

   
1 Nguyễn Thị Ngọc Loan Chủ Tịch  HĐQT        

 

  
  Nguyễn Đức Dũng   Anh   

đã 

mất 

     Nguyễn Nghĩa Dũng P.GĐ SMCCK Em     

     Nguyễn Thị Thanh Hương   Chị dâu     

     Nguyễn Anh Dũng TP.CNTT Em     

     Nguyễn Ngọc Thắm   Em dâu     

   
2 Nguyễn Ngọc Ý Nhi Phó Chủ Tịch       

     Nguyễn Cẩm Vân   Mẹ     

   
  Nguyễn Quốc Thắng 

GĐ Cty  CKCX 

SMC 
Chồng     

     Nguyễn Ngọc Đăng Khoa   Em     

     Nguyễn Hoàng Thanh Ngọc   Em dâu     

     Nguyễn Minh   Ba chồng     
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  Thái Thị Tài   Mẹ chồng     

     Nguyễn Quốc Bảo   Anh chồng     

     Đổ Thị Diệu Hiền   Chị dâu     

     Nguyễn Thị Anh Thư   Em chồng     

     Nguyễn Bá Bắc   Em rể     

     Nguyễn Quốc Khang   Con     

     Nguyễn Khang Bình   Con     

   
3 Kishimoto Hideki  

Thành viên 

HĐQT 
      

     Kishimoto Hiroshi   Bố     

     Kishimoto Michiyo   Mẹ     

     Kishimoto Michiyo    Vợ     

     Kishimoto  Kaiza   con trai     

     Kishimoto Masayoshi   Em trai     

   
4 Nguyễn Hữu Kinh Luân 

Thành viên 

HĐQT 
      

   

  Trần Thị Lệ   Mẹ     

     Nguyễn Thụy Như Quỳnh   Chị     

     Nguyễn Quí Chí Linh   Anh rể     

     Nguyễn Thụy Quỳnh Như   Em     

     Hùng Dương   Em rể     

   
5 Vũ Anh Nguyên 

Thành viên 

HĐQT 
      

   

  Ngô My Lan   Mẹ     

     Yu Yunye   Vợ     

   6 Đặng Huy Hiệp TGĐ       
        Lê Thị Ngọc Thủy   Vợ     

     Đặng Lê Tú Quỳnh   Con     

     Đặng Lê Tú Anh   Con     

     Đặng Huy Hân   Cha     

     Phạm Thị Bảo   Mẹ     

     Đặng Thị Phương Hoan   Chị     

     Đặng Huy Huân   Anh     

     Đặng Huy Hải   Anh     

     Đặng Thị Phương Hà   Chị     

     Đặng Huy Hiển   Em     

     Đặng Thị Bích Vân   Em     

     Đặng Huy Khải   Em     

     Đặng Huy Dũng   Em     

     Hà Đức Thanh   Anh rể     

     Đặng Thị Phương Lan   Chị     

     Đặng thị Ngân Hà   Em     

     Hoàng Phi   Em rể     

     Trần Bạch Yến   Em dâu     

     Trần Phương Bắc   Chị Dâu     

     Ngô Minh Vân   Anh rể     
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  Nguyễn Thị Như Ai   Em dâu     

   7 Nguyễn Bình Trọng Phó TGĐ       
        Nguyễn Văn Hồng  - Cha     

     Bùi Thị Nga - Mẹ     

     Nguyễn Thị Bích Hiền - Chị     

     Nguyễn Thị Xuân Dung  - Chị     

     Nguyễn Thu Hằng - Chị     

     Nguyễn Trọng Thắng - Em     

     Lê Tường Linh - Vợ     

     Nguyễn Lê Uyên Chi - Con     

     Nguyễn Lê Quỳnh Chi - Con     

     Trịnh Hoàng Khanh   Mẹ vợ     

     Võ Hữu Trí   Anh rể     

     Chu Tuyết Dung   Em dâu     

   8 Nguyễn Văn Tiến Phó TGĐ       

     Nguyễn Thị Lạng - Mẹ     

     Nguyễn Thị Trang - Em     

     Phan Khắc Phụ - Em rể     

     Nguyễn Văn Thúc - Em     

     Huỳnh Thị Lệ - Em dâu     

     Nguyễn Văn Tề - Em     

     Phồng A Và - Em dâu     

     Nguyễn Thị Minh - Em     

     Vũ Thị Kim Lan - Vợ     

   
  

Nguyễn Vũ Nguyệt Khánh 

Giang 
- Con     

     Nguyễn Vũ Anh Duy - Con     

     Nguyễn Mai Ngọc Tú - Con dâu     

   
9 

Nguyễn Thị Kim Hồng 

Châu 
Phó TGĐ       

     Đào Ngọc Minh   Chồng     

     Đào Minh Anh   Con     

     Đào Châu Anh   Con     

     Đào Đình Ngọc   Ba chồng     

     Phạm Thị Liễu   Mẹ chồng     

     Đào Thị Ngọc Châu   Chị chồng     

     Đào Ngọc Thúy   Chị chồng     

   10 Trương Văn Minh Phó TGĐ       

     Trương Văn Chính   Cha     

     Trương Văn Tiến   Anh     

     Phạm Thị Thanh Thủy   Chị dâu     

     Trương Thị Thu Thủy   Chị     

     Nguyễn Văn Lượng    Anh rể     

     Trương Thị Cẩm Nhung   Chị     

     Đinh Văn Hạnh   Anh rể     

     Lương Thị Định   Vợ     

     Trương Quỳnh Như   Con     

     Trương Hà Khách Vy   Con     

   11 Lê Thị Cẩm Tú Ban KS       

     Lê Xuân Quang - Cha     

     Hoàng Thị Chiến - Mẹ     
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  Nguyễn Vũ Hải Hà - Chồng     

     Lê Hoàng Minh - Anh     

     Lê Hoàng Sơn - Anh     

     Lê Huy Ngọc Diễm - Chị dâu     

     Lê Thị Cẩm Hà - Em     

   
12 Đặng Thị Thu Trang  Ban KS       

   

  Đặng Văn Tố - Cha     

     Võ Thị Ánh - Mẹ     

     Đặng Đình Nguyên - Anh     

     Đặng Đình Trung - Em     

   13 Võ Thị Tố Ngân  Ban KS       
   

  Nguyễn Văn Thành   Chồng     

     Võ Văn Sơn   Ba     

     Nguyễn Thị Bé   Mẹ     

     Võ Nguyễn Thành Nhân   Anh     

     Ngô Kim Phượng   Chị dâu     

     Nguyễn Ngọc Mỹ Uyên   Con     

     Nguyễn Ngọc Nhã Uyên   Con     

   14 Nguyễn Văn Lâm Kế toán trưởng       

     Nguyễn Thị Mai Trâm   Vợ      

     Nguyễn Nữ Hoàng Anh   Con     

   

          
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ 

đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có 

3. Giao dịch giữa nội bộ cty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với cty con, cty 

do cty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có. 

4. Giao dịch giữa cty với các đối tượng khác: 

Bên liên quan Mối liên kết Nội dung Số tiền 

Công ty TNHH SMC - 

SUMMIT 

Công ty liên 

doanh 

Phải thu khách hàng 57.459.063.063 

Phải trả người bán 304.748.514.096 

Phải trả khác   

Bán hàng hóa   

Cung cấp dịch vụ 861.921.700 

Mua hàng hóa   

Mua dịch vụ   

Công ty TNHH SMC TOAMI 
Công ty liên 

doanh 

Phải thu khách hàng 81.540.800 

Phải trả người bán 2.416.842.333 

Bán hàng hóa 24.907.350 
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Cung cấp dịch vụ 333.536.000 

Mua hàng hóa 3.202.978.214 

Công ty TNHH HANWA 

Việt Nam 
Cổ đông 20% 

Phải thu khách hàng 510.041.568 

Phải trả người bán 186.626.038.954 

Bán hàng hóa 13.250.552.138 

Cung cấp dịch vụ 1.694.279.900 

Mua hàng hóa 619.359.758.981 

Mua dịch vụ   

Công ty TNHH HANWA 

SMC STEEL SERVICE HÀ 

NỘI 

Cty liên doanh 

Phải thu khách hàng 309.237.500 

Phải trả người bán   

Bán hàng hóa 5.927.073.950 

Cung cấp dịch vụ 3.385.112.165 

Lãi ứng vốn   

Mua hàng hóa   

Mua dịch vụ   

Hanwa Co., Ltd Cổ đông 20% 
Bán hàng hoá 1.437.426.624 

Phải thu khách hàng   

Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan Chủ tịch HĐQT 
Doanh thu khác 46.766.545.455 

Phải thu khách hàng 51.428.079.058 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: 

Stt Tên tổ chức/cá nhân 
Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Mối liên hệ 

với thành 

viên chủ 

chốt 

  Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

(31/12/2020)    

Tỷ lệ (%)  

1 Nguyễn Thị Ngọc Loan 
Chủ Tịch  

HĐQT  
     8.741.829      14,33    

  Nguyễn Đức Dũng   Anh            94.380         0,00    

  Nguyễn Nghĩa Dũng P.GĐ SMCCK Em       1.419.051         0,02    

  Nguyễn Thị Thanh Hương   Chị dâu          188.041      

  Nguyễn Anh Dũng TP.CNTT Em          831.866         0,01    

  Nguyễn Ngọc Thắm   Em dâu            66.525      

2 Nguyễn Ngọc Ý Nhi Phó Chủ Tịch          647.887         1,06    

  Nguyễn Cẩm Vân   Mẹ    8.484.851      13,91    

  Nguyễn Quốc Thắng 
GĐ Cty CKCX 

SMC 
Chồng    1.840.556         3,02    

  Nguyễn Ngọc Đăng Khoa   Em    1.072.323         1,76    

  Nguyễn Hoàng Thanh Ngọc   Em dâu                143             -      

  Nguyễn Minh   Ba chồng     



13 

 

  Thái Thị Tài   Mẹ chồng     

  Nguyễn Quốc Bảo   Anh chồng     

  Đổ Thị Diệu Hiền   Chị dâu     

  Nguyễn Thị Anh Thư   Em chồng     

  Nguyễn Bá Bắc   Em rể     

  Nguyễn Quốc Khang   Con     

  Nguyễn Khang Bình   Con     

3 Kishimoto Hideki  
Thành viên 

HĐQT 
    -     

  Kishimoto Hiroshi   Bố   -     

  Kishimoto Michiyo   Mẹ   -     

  Kishimoto Michiyo    Vợ   -     

  Kishimoto  Kaiza   con trai   -     

  Kishimoto Masayoshi   Em trai   -     

4 Nguyễn Hữu Kinh Luân 
Thành viên 

HĐQT 
     3.307.067         5,42    

  Trần Thị Lệ   Mẹ     

  Nguyễn Thụy Như Quỳnh   Chị          737.311         1,21    

  Nguyễn Quí Chí Linh   Anh rể     

  Nguyễn Thụy Quỳnh Như   Em     

  Hùng Dương   Em rể     

5 Vũ Anh Nguyên 
Thành viên 

HĐQT 
                    -        

  Ngô My Lan   Mẹ     

  Yu Yunye   Vợ     

6 Đặng Huy Hiệp TGĐ          168.740         0,28    

  Lê Thị Ngọc Thủy   Vợ     

  Đặng Lê Tú Quỳnh   Con     

  Đặng Lê Tú Anh   Con     

  Đặng Huy Hân   Cha     

  Phạm Thị Bảo   Mẹ     

  Đặng Thị Phương Hoan   Chị     

  Đặng Huy Huân   Anh     

  Đặng Huy Hải   Anh     

  Đặng Thị Phương Hà   Chị     

  Đặng Huy Hiển   Em          12.870         0,02    

  Đặng Thị Bích Vân   Em     

  Đặng Huy Khải   Em     

  Đặng Huy Dũng   Em     

  Hà Đức Thanh   Anh rể     

  Đặng Thị Phương Lan   Chị     

  Đặng thị Ngân Hà   Em     

  Hoàng Phi   Em rể     

  Trần Bạch Yến   Em dâu     

  Trần Phương Bắc   Chị Dâu     
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  Ngô Minh Vân   Anh rể     

  Nguyễn Thị Như Ai   Em dâu     

7 Nguyễn Bình Trọng Phó TGĐ          145.066         0,24    

  Nguyễn Văn Hồng  - Cha   -     

  Bùi Thị Nga - Mẹ   -     

  Nguyễn Thị Bích Hiền - Chị   -     

  Nguyễn Thị Xuân Dung  - Chị   -     

  Nguyễn Thu Hằng - Chị   -     

  Nguyễn Trọng Thắng - Em   -     

  Lê Tường Linh - Vợ   -     

  Nguyễn Lê Uyên Chi - Con   -     

  Nguyễn Lê Quỳnh Chi - Con   -     

  Trịnh Hoàng Khanh   Mẹ vợ   -     

  Võ Hữu Trí   Anh rể   -     

  Chu Tuyết Dung   Em dâu   -     

8 Nguyễn Văn Tiến Phó TGĐ          488.894         0,80    

  Nguyễn Thị Lạng - Mẹ   -     

  Nguyễn Thị Trang - Em   -     

  Phan Khắc Phụ - Em rể     

  Nguyễn Văn Thúc - Em   -     

  Huỳnh Thị Lệ - Em dâu     

  Nguyễn Văn Tề - Em   -     

  Phồng A Và - Em dâu     

  Nguyễn Thị Minh - Em   -     

  Vũ Thị Kim Lan - Vợ            12.668         0,02    

  
Nguyễn Vũ Nguyệt Khánh 

Giang 
- Con     

  Nguyễn Vũ Anh Duy - Con   -     

  Nguyễn Mai Ngọc Tú - Con dâu     

9 Nguyễn Thị Kim Hồng Châu Phó TGĐ            28.140         0,05    

  Đào Ngọc Minh   Chồng     

  Đào Minh Anh   Con     

  Đào Châu Anh   Con     

  Đào Đình Ngọc   Ba chồng     

  Phạm Thị Liễu   Mẹ chồng     

  Đào Thị Ngọc Châu   Chị chồng     

  Đào Ngọc Thúy   Chị chồng     

10 Trương Văn Minh Phó TGĐ            14.500         0,02    

  Trương Văn Chính   Cha     

  Trương Văn Tiến   Anh     

  Phạm Thị Thanh Thủy   Chị dâu     

  Trương Thị Thu Thủy   Chị     

  Nguyễn Văn Lượng    Anh rể     

  Trương Thị Cẩm Nhung   Chị     

  Đinh Văn Hạnh   Anh rể     

  Lương Thị Định   Vợ     

  Trương Quỳnh Như   Con     

  Trương Hà Khách Vy   Con     
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11 Lê Thị Cẩm Tú Ban KS              6.000         0,03    

  Lê Xuân Quang - Cha   -     

  Hoàng Thị Chiến - Mẹ   -     

  Nguyễn Vũ Hải Hà - Chồng   -     

  Lê Hoàng Minh - Anh  -    

  Lê Hoàng Sơn - Anh  -    

  Lê Huy Ngọc Diễm - Chị dâu     

  Lê Thị Cẩm Hà - Em  -    

12 Đặng Thị Thu Trang  Ban KS              6.038         0,01    

  Đặng Văn Tố - Cha   -     

  Võ Thị Ánh - Mẹ   -     

  Đặng Đình Nguyên - Anh     

  Đặng Đình Trung - Em     

13 Võ Thị Tố Ngân  Ban KS            11.851         0,02    

  Nguyễn Văn Thành   Chồng     

  Võ Văn Sơn   Ba     

  Nguyễn Thị Bé   Mẹ     

  Võ Nguyễn Thành Nhân   Anh     

  Ngô Kim Phượng   Chị dâu     

  Nguyễn Ngọc Mỹ Uyên   Con     

  Nguyễn Ngọc Nhã Uyên   Con     

14 Nguyễn Văn Lâm Kế toán trưởng            13.992         0,02    

  Nguyễn Thị Mai Trâm   Vợ  
                           

-     
  

  Nguyễn Nữ Hoàng Anh   Con 
                           

-     
  

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Cty niêm yết: 

Stt 
Người thực hiện giao 

dịch 

Quan hệ 

với cổ đông 

nội bộ/cổ 

đông lớn  

Số cổ phiếu sở 

hữu đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Lý do tăng / giảm 

Mua Bán Số cổ 

phiếu 
Tỷ lệ 

Số cổ 

phiếu 
Tỷ lệ 

1 Nguyễn Văn Tiến Phó TGĐ 
674.894 1,11 488.894 0,80 

 
186.000 

2 Vũ Thị Kim Lan 

Người liên 

quan 

P.TGĐ 

128.668 0,21 12.668 0,02 
 

116.000 

3 Lê Thị Cẩm Tú GĐHCNS 
17.500 0,03 6.000 0,01 

 
11.500 

4 Đặng Thị Thu Trang 
GĐ Thu 

mua 
16.638 0,03 6.038 0,01 

 
10.600 

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có 
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CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC 

       CHỦ TỊCH HĐQT 

         

                NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN



 




